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Tóm tắt:
Sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học TDTT lựa chọn được 12 test đủ tiêu chuẩn

đánh giá thể lực chuyên môn của nam VĐV Wushu Taolu lứa tuổi 12-15 tại một số tỉnh thành phía
Bắc Việt Nam. Trên cơ sở so sánh sự khác biệt kết quả kiểm tra của các lứa tuổi, chúng tôi đã xây
dựng tiêu chuẩn đánh giá thể lực cho nhóm tuổi 12-13 và 14 -15, làm căn cứ đánh giá chính xác
trình độ thể lực chuyên môn của VĐV theo các tố chất thể lực chuyên môn đặc thù.

Từ khóa: Tiêu chuẩn, thể lực chuyên môn, vận động viên, Wushu Taolu, lứa tuổi 12-15, Bắc
Việt Nam…

Develop standards of professional physicality assessment for Wushu - Taolu male
athletes aged 12-15 in some Northern provinces of Vietnam 

Abstract:
Using general scientific research methods in the Physical Training and Sport field, 12 qualified

tests in professional physicality assessment for Wushu Taolu male athletes aged 12-15 in some
provinces of Northern Vietnam - are selected. On the basis of comparing the differences among
test results, we have built a standard physicality assessment for the age group 12-13 and 14-15,
as also a basis for accurate physicality assessment for athletes basing on the specific physicality
factors.  

Keywords: Standard, physicality, athlete, Wushu Taolu, aged 12-15, North Vietnam …
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ÑAËT VAÁN ÑEÀ
Thể lực chuyên môn là nền tảng thể lực để

phát triển kỹ thuật động tác, đóng vai trò quan
trọng trong tất cả các môn thể thao nói chung và
Wushu Taolu nói riêng. Thể lực chuyên môn
quyết định trực tiếp đến thành tích thi đấu của
các VĐV. Tuy nhiên, trên thực tế huấn luyện thể
lực chuyên môn cho nam VĐV Wushu Taolu lứa
tuổi 12-15 tại một số tỉnh thành miền Bắc Việt
Nam, việc đánh giá trình độ thể lực chuyên môn
của VĐV chưa được quan tâm đầy đủ. Các đơn
vị chưa xây dựng được tiêu chuẩn đánh giá thể
lực chuyên môn một cách hoàn chỉnh và toàn
diện mà chủ yếu dựa vào kinh nghiệm của HLV
đã dẫn đến thiếu đồng nhất giữa các đơn vị, việc
đánh giá thể lực chuyên môn chưa thực sự khách

quan, khoa học. Chính vì vậy xây dựng tiêu
chuẩn phù hợp, khoa học và khách quan trong
đánh giá thể lực chuyên môn của nam VĐV
Wushu Taolu lứa tuổi 12-15 tại một số tỉnh thành
phía Bắc Việt Nam là việc làm cần thiết và có ý
nghĩa thực tiễn.

PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU
Quá trình nghiên cứu sử dụng các phương

pháp nghiên cứu: Phương pháp phân tích và tổng
hợp tài liệu, Phương pháp phỏng vấn, Phương
pháp quan sát sư phạm, Phương pháp kiểm tra sư
phạm, Phương pháp toán học thông kê.

Nghiên cứu được tiến hành tại: Trung tâm
huấn luyện TDTT Quảng Ninh (14 VĐV),
Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT Lạng
Sơn (9 VĐV), Trung tâm đào tạo VĐV Hải

XAÂY DÖÏNG TIEÂU CHUAÅN ÑAÙNH GIAÙ THEÅ LÖÏC CHUYEÂN MOÂN
CUÛA NAM VAÄN ÑOÄNG VIEÂN WUSHU – TAOLU LÖÙA TUOÅI 12-15
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Phòng (7 VĐV); Trung tâm huấn luyện và thi
đấu TDTT Vĩnh Phúc (13 VĐV); Trung tâm
TDTT Thái Nguyên (5 VĐV), Trung tâm Huấn
luyện TDTT Thái Bình (11 VĐV).

Số lượng VĐV thuộc đối tượng khảo sát:
59VĐV, trong đó có 16 VĐV lứa tuổi 12, 16
VĐV lứa tuổi 13, 13 VĐV lứa tuổi 14 và 14
VĐV lứa tuổi 15.

KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU VAØ BAØN LUAÄN
1. Lựa chọn test đánh giá thể lực chuyên

môn của nam VĐV Wushu Taolu lứa tuổi 12-
15 tại một số tỉnh thành phía Bắc Việt Nam

Để lựa chọn các test phù hợp nhằm đánh giá
thể lực chuyên môn của nam VĐV Wushu Taolu
lứa tuổi 12-15 tại một số tỉnh thành phía Bắc Việt
Nam, trước tiên, chúng tôi tiến hành xác định các
tố chất thể lực chuyên môn đặc thù của nam
VĐV Wushu Taolu lứa tuổi 12-15 thông qua
phân tích các tài liệu tham khảo có liên quan,
quan sát sư phạm, phỏng vấn trực tiếp các
chuyên gia Wushu tại Việt Nam. Trên cơ sở các
tố chất đã xác định, chúng tôi tiến hành phỏng
vấn trên diện rộng bằng phiếu hỏi. Số phiếu phát
ra là 37, thu về là 33. Chúng tôi sẽ lựa chọn
những tố chất được đánh giá từ 80% số ý kiến ở
mức rất quan trọng để đánh giá thể lực chuyên
môn cho đối tượng nghiên cứu.Theo nguyên tắc
phỏng vấn đặt ra, chúng tôi xác định được 6 tố
chất thể lực chuyên môn thành phần đặc thù của
nam VĐV Wushu Taolu lứa tuổi 12-15 gồm: Sức
nhanh, sức mạnh tốc độ, sức bền tốc độ, sức bền

mạnh, khả năng phối hợp vận động và mềm dẻo.
Trên cơ sở các tố chất thể lực chuyên môn

đặc thù, qua phân tích các tài liệu tham khảo có
liên quan, quan sát sư phạm, phỏng vấn trực tiếp
các chuyên gia Wushu tại Việt Nam, phỏng vấn
trên diện rộng bằng phiếu hỏi, xác định độ tin
cậy và tính thông báo của test, chúng tôi lựa
chọn được 12 test đánh giá thể lực chuyên môn
cho đối tượng nghiên cứu được trình bày tại
bảng 1.

2. Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá trình độ
thể lực chuyên môn cho nam VĐV Wushu
Taolu lứa tuổi 12-15 tại một số tỉnh thành
phía Bắc Việt Nam

2.1. So sánh sự khác biệt trình độ thể lực
chuyên môn của nam vận động viên Wushu
Taolu lứa tuổi 12-15 tại một số tỉnh thành
phía Bắc Việt Nam

Để có căn cứ khoa học xây dựng tiêu chuẩn
đánh giá trình độ thể lực chuyên môn cho nam
VĐV Wushu Taolu lứa tuổi 12-15 tại một số
tỉnh thành phía Bắc Việt Nam, chúng tôi tiến
hành so sánh trình độ thể lực chuyên môn của
VĐV thuộc các lứa tuổi khác nhau. Nếu các lứa
tuổi có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về kết
quả kiểm tra, chúng tôi sẽ xây dựng riêng cho
mỗi lứa tuổi một bộ tiêu chuẩn đánh giá còn nếu
giữa các lứa tuổi liền kề không có sự khác biệt
có ý nghĩa thống kê, chúng tôi sẽ xây dựng bộ
tiêu chuẩn chung cho các nhóm tuổi tuổi. Song
song với so sánh sự khác biệt thành tích, chúng

Bảng 1. Kết quả phỏng vấn xá định các tố chất thể lực chuyên môn đặc thù và lựa chọn
test đánh giá thể lực chuyên môn của nam VĐV Wushu Taolu lứa tuổi 12-15

Tố chất Tiêu chí đánh giá

Sức nhanh Test 1. Đá đập chân 10 (lần) 
Test 2. Loan hoa kiếm tốc độ10s (lần)

Sức mạnh tốc độ
(SMTĐ)

Test 3. Loan thương 20s (lần) 
Test 4. Điểm côn 20s (lần)

Sức bền tốc độ
(SBTĐ)

Test 5. Quấn đao qua đầu đâm đao 45s (lần) 
Test 6. Điểm côn 4 lần + xoay người khua ngâng côn 45s (lần)

Sức bền mạnh (SB
mạnh)

Test 7. Đá truyền phong 360 độ + mã bộ 35s (lần) 
Test 8. Đá vòng ngoài 360 độ + cung bộ 35s (lần)

Khả năng phối hợp
vận động (KN PHVĐ)

Test 9. Bật đá phi chân + toa bàn chân 5 lần (s) 
Test 10. Tay cầm nam côn Bật đá vòng ngoài 360 độ + mã bộ 60s (lần)

Mềm dẻo Test 11. Xoạc dọc kéo mũi chân chạm mũi 20 lần (số lần đạt) 
Test 12. Đá kim tiêu mũi chân chạm trán 20 cái (số lần chạm)
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tôi tiến hành kiểm tra hệ số biến sai (Cv%) trong
kết quả kiểm tra của VĐV. Nếu Cv<10%, mức
độ phân tán của mẫu tập trung, có thể sử dụng
quy tắc 2d để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá. Nếu
Cv>10%, chúng tôi sẽ tiến hành loại các biến
lớn nhất và bé nhất (để loại bỏ tính ngẫu nhiên)
và tính lại hệ số biến sai của tập mẫu. Kết quả
cụ thể được trình bày tại bảng 2.

Qua bảng 2 cho thấy: 
Về sự khác biệt kết quả kiểm tra giữa các lứa

tuổi: Kết quả so sánh sự khác biệt trình độ thể
lực của VĐV lứa tuổi 12-13 và 14-15 cho thấy
xu hướng chung, trừ test 11 và test 12 đánh giá
mềm dẻo có kết quả kiểm tra của lứa tuổi lớn
hơn có xu hướng thấp hơn, ở tất cả các test còn
lại, thành tích kiểm tra của VĐV lứa tuổi lớn

Bảng 3. Tiêu chuẩn phân loại đánh giá trình độ thể lực chuyên môn của nam VĐV
Wushu Taolu lứa tuổi 12-13 tại một số tỉnh thành phía Bắc Việt Nam

TT Test Tốt Khá Trung bình Yếu Kém
1 Test 1 >13.59 12.52-13.59 10.38-12.51 9.31-10.37 <9.31
2 Test 2 >12.15 11.32-12.15 9.66-11.31 8.83-9.65 <8.83
3 Test 3 >19.45 18.25-19.45 15.85-18.24 14.65-15.84 <14.65
4 Test 4 >74.22 69.04-74.22 58.68-69.03 53.5-58.67 <53.5
5 Test 5 >14.05 12.96-14.05 10.78-12.95 9.69-10.77 <9.69
6 Test 6 >14.11 13.00-14.11 10.78-12.99 9.67-10.77 <9.67
7 Test 7 >12.59 11.64-12.59 9.74-11.63 8.79-9.71 <8.79
8 Test 8 >12.57 11.62-12.57 9.72-11.61 8.77-9.71 <8.77
9 Test 9 <17.28 17.28-19.09 19.10-22.71 22.72-24.52 >24.52

10 Test 10 >15.31 14.12-15.31 11.74-14.11 10.55-11.73 <10.55
11 Test 11 >20.25 18.68-20.25 15.54-18.67 13.97-15.53 <13.97
12 Test 12 >20.51 18.99-20.51 15.95-18.98 14.43-15.94 <14.43

Trang bị thể lực chuyên môn hoàn chỉnh là điều kiện để đạt hiệu quả thi đấu tốt nhất cho
nam vận động viên Wushu Taolu
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hơn đều có xu hướng có thành tích tốt hơn. Tuy
nhiên, ở tất cả các test, khi so sánh sự khác biệt
kết quả kiểm tra thể lực chuyên môn của lứa tuổi
12 và 13; lứa tuổi 14 và 15 đều không có sự
khác biệt có ý nghĩa thống kê (P>0.05). Khi so
sánh kết quả kiểm tra thể lực chuyên môn của
VĐV lứa tuổi 13 và 14 lại thấy có sự khác biệt
có ý nghĩa thống kê (P<0.05) ở tất cả các test
kiểm tra. Như vậy, khi xây dựng tiêu chuẩn đánh
giá thể lực chuyên môn cho nam VĐV Wushu
Taolu lứa tuổi 12-15 tại một số tỉnh thành phía
Bắc Việt Nam, chúng tôi sẽ xây dựng 1 bộ tiêu
chuẩn đánh giá cho nam VĐV nhóm tuổi 12 và
13; 1 bộ tiêu chuẩn đánh giá cho nam VĐV
nhóm tuổi 14 và 15.

Về độ tập trung của mẫu: Ở tất cả các test
kiểm tra và trên các nhóm tuổi đều thu được hệ
số Cv<10%, có nghĩa là phân bổ của mẫu đảm
bảo tính tập trung cho phép sử dụng quy tắc 2d
để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá.

2.2. Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá trình độ
thể lực chuyên môn của nam VĐV Wushu
Taolu lứa tuổi 12-15 tại một số tỉnh thành phía
Bắc Việt Nam

Tiến hành xây dựng tiêu chuẩn đánh giá trình
độ thể lực chuyên môn của nam VĐV Wushu
Taolu lứa tuổi 12-15 tại một số tỉnh thành phía
Bắc Việt Nam theo 2 nhóm tuổi 12-13 và 14-15
trên cơ sở quy tắc 2d. Kết quả được trình bày tại

bảng 3 và bảng 4.
Bảng 3 và bảng 4 đã phân loại trình độ thể

lực chuyên môn của VĐV theo từng nhóm tuổi.
Để sửa dụng bảng tiêu chuẩn, cần tiến hành
kiểm tra VĐV theo đúng quy trình lập test, sau
đó ghi lại thành tích, chọn bảng tiêu chuẩn phù
hợp với lứa tuổi và đối chiếu kết quả.

KEÁT LUAÄN
- Các tố chất thể lực chuyên môn đặc thù của

nam VĐV Wushu Taolu lứa tuổi 12-15 gồm: Sức
nhanh, sức mạnh tốc độ, sức bền tốc độ, sức bền
mạnh, khả năng phối hợp vận động và mềm dẻo.

- Lựa chọn được 12 test và xây dựng 02 bộ tiêu
chuẩn đánh giá thể lực chuyên môn đặc thù của
nam VĐV Wushu Taolu lứa tuổi 12-15 theo 2
nhóm tuổi: nhóm tuổi 13-14 và nhóm tuổi 14-15.
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Bảng 4. Tiêu chuẩn phân loại đánh giá trình độ thể lực chuyên môn của nam VĐV
Wushu Taolu lứa tuổi 14-15 tại một số tỉnh thành phía Bắc Việt Nam

TT Test Tốt Khá Trung bình yếu Kém
1 Test 1 >15.9 14.68-15.9 12.24-14.67 11.02-12.23 <11.02
2 Test 2 >14.37 13.4-14.37 11.46-13.39 10.49-11.45 <10.49
3 Test 3 >22.04 20.81-22.04 18.35-20.80 17.12-18.34 <17.12
4 Test 4 >82.82 76.77-82.82 64.67-76.76 58.62-64.66 <58.62
5 Test 5 >15.87 14.68-15.87 12.3-14.67 11.11-12.29 <11.11
6 Test 6 >15.84 14.65-15.84 12.27-14.64 11.08-12.26 <11.08
7 Test 7 >14.23 13.33-14.23 11.53-13.32 10.63-11.52 <10.63
8 Test 8 >14.41 13.36-14.41 11.26-13.35 10.21-11.25 <10.21
9 Test 9 <15.98 15.98-17.57 17.58-20.75 20.76-22.34 >22.34
10 Test 10 >16.43 15.29-16.43 13.01-15.28 11.87-13.00 <11.87
11 Test 11 >18.36 16.81-18.36 13.71-16.80 12.16-13.70 <12.16
12 Test 12 >17.26 15.72-17.26 12.64-15.71 11.1-12.63 <11.1

(Bài nộp ngày 24/10/2019, Phản biện ngày 25/10/2019, duyệt in ngày 15/11/2019)


